PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI LÀM CHỨNG
Lý Nam Hải

Bộ môn Hành chính-Nhà nước
1. Đặt vấn đề

Trong pháp luật Tố tụng hình sự, việc tuân thủ các nguyên tắc xét xử có vai trò hết sức quan trọng và mang tính chất quyết định đến kết quả giải quyết vụ án. Một trong số những nguyên tắc đó là việc bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự. Vấn đề bảo vệ quyền con người đã được Hiến pháp 2013 quy định, đó không chỉ là bản chất mà còn là mục tiêu hướng đến trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt đối với pháp luật Tố tụng hình sự thì vấn đề quyền con người càng được nhấn mạnh vì đây là một ngành luật hết sức nhạy cảm liên quan đến những mặt thể chất và tinh thần của con người rất dễ bị xâm phạm. Chính vì vậy, pháp luật Tố tụng hình sự không chỉ quan tâm đến việc nhanh chóng phát hiện và xử lý công minh những người phạm tội mà còn phải quan tâm đến quyền con người của các chủ thể khác khi tham gia hoạt động Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa xét xử, các cơ quan tiến hành xét xử như Tòa án, Viện kiểm sát đóng vai trò quan trọng thể hiện qua các nguyên tắc quy định về Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; việc phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét các chứng cứ,…Tuy nhiên không chỉ có vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng, mà còn có sự khai báo đầy đủ, trung thực của của người bị hại, người làm chứng còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm rõ sự thật khách quan của vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng có thực hiện xét xử công minh và có kết quả đúng đắn hay không một phần lơn đều phải dựa vào những bằng chứng, chứng cứ thu thập được và từ lời khai báo của người bị hại và người làm chứng. Nhưng trên thực tế, việc khai báo của người bị hại, người làm chứng bị hạn chế hay còn bị áp đặt và phụ thuộc vào các yếu tố khác như việc bị đe dọa trả thù nếu như khai báo sự thực, làm chứng đúng. Chính các yếu tố tiêu cực này đã làm ảnh hưởng đến quá trình khai báo của người bị hại và người làm chứng, làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử xủa cơ quan tiến hành tố tụng, dẫn đến các hậu quả ngiêm trọng trong hoạt động tố tụng. Chính vì vậy, pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng hình sự nói riêng cần phải đề ra các quy định chặt chẽ thực hiện việc bảo vệ và bảo đảm cho người bị hại và người làm chứng trong vụ án hình sự, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và ra những bản án, quyết định đúng pháp luật, có sức thuyết phục và trong thời hạn quy định.

2. Quy định của pháp luật về quyền được bảo vệ của người bị hại, người làm chứng.
Theo quy định tại Điều 7 của Bộ luật tố tụng hình sự: “Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật. Người bị hại, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của họ mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định của pháp luật.”
. Việc bảo vệ quyền lợi của người bị hại, người làm chứng theo quy định này được thực hiện nhằm chống lại nguy cơ xâm phạm của những người tiến hành tố tụng và của những người khác như những người tham gia tố tụng khác hay những người bị hại và những người làm chứng khác. Trong đó việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng trước nguy cơ xâm hại của những người khác mà không phải là những người tiến hành tố tụng được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự. Điều 2 của Thông tư này quy định về đối tượng được bảo vệ bao gồm: Người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha mẹ (cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi) bên vợ hoặc bên chồng của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư thì phạm vi bảo vệ được thể hiện:

1.“Người được bảo vệ được các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản khi có căn cứ về việc họ đã hoặc sẽ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản do việc người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại cung cấp chứng cứ, vật chứng, thông tin, tài liệu có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội, người phạm tội trong vụ việc, vụ án hình sự. Căn cứ về việc đã hoặc sẽ bị xâm hại được hiểu là đã bị xâm hại hoặc có sự đe dọa xâm hại ở mức độ nguy hiểm đáng kể hoặc căn cứ vào tính chất đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm và vai trò quan trọng của người làm chứng, người tố giác tội phạm, người bị hại trong tố tụng hình sự cần phải có biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người được bảo vệ và yêu cầu hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.
 2. Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ được thực hiện trong suốt thời gian mà có căn cứ về việc đã hoặc sẽ bị xâm hại là có thực và không giới hạn về thời gian (trong quá trình giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự hoặc khi bản án đã có hiệu lực pháp luật)”

Trường hợp có căn cứ về việc đã hoặc sẽ bị xâm hại vì những lí do khác không phải do việc họ cung cấp chứng cứ, vật chứng, thông tin, tài liệu có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội, người phạm tội trong tố tụng hình sự thì không thuộc phạm vi bảo vệ trong Thông tư này.

Về các biện pháp bảo vệ thì được quy định tại Điều 6 của Thông tư:
1.“Bố trí lực lượng, phương tiện; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc để canh gác, bảo vệ (tại phiên tòa, nơi ở, nơi làm việc, học tập của người được bảo vệ, trên các phương tiện giao thông và các nơi cần thiết khác).

2. Hạn chế phạm vi đi lại, quan hệ giao tiếp, thăm gặp, làm việc, học tập của người được bảo vệ trong một thời gian nhất định khi xét thấy mức độ tấn công hoặc xâm hại của tội phạm đối với người được bảo vệ ở mức nguy hiểm cao.

3. Giữ bí mật việc cung cấp chứng cứ, vật chứng, tài liệu có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội, người phạm tội của người được bảo vệ khi họ yêu cầu hoặc xét thấy họ có thể bị nguy hiểm do việc cung cấp chứng cứ, vật chứng, tài liệu đó. Tùy từng vụ án cụ thể, trước khi đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cần trao đổi thống nhất với cơ quan có trách nhiệm bảo vệ về việc áp dụng các hình thức để bảo đảm việc giữ bí mật cho người được bảo vệ như cấm ghi hình, ghi âm, chụp ảnh tại phiên tòa; không công bố họ tên, lai lịch của người được bảo vệ; cách ly người được bảo vệ và thực hiện việc hỏi kín đối với người được bảo vệ ... Đối với người bào chữa, khi được tiếp xúc, nghiên cứu đơn thư tố giác, lời khai hoặc các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án có liên quan đến người đang được áp dụng các biện pháp bảo vệ phải cam kết giữ bí mật bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết đó.

4. Di chuyển, giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập cho người được bảo vệ:

a) Trong trường hợp cần thiết, có thể di chuyển người được bảo vệ ra khỏi chỗ ở, nơi làm việc, học tập và tuyệt đối giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập mới của họ. Thời hạn di chuyển có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn. Phạm vi di chuyển có thể là trong cùng một địa phương hoặc đến địa phương khác hoặc ra nước ngoài tùy từng trường hợp cụ thể và điều kiện, khả năng cho phép.

b) Trong trường hợp cấp bách có thể tạm thời di chuyển người được bảo vệ đến trụ sở cơ quan Công an, cơ quan Quân đội hoặc địa điểm khác thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ của cơ quan Công an, cơ quan Quân đội.
5. Răn đe, cảnh cáo, vô hiệu hóa hành vi xâm hại người được bảo vệ; áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi xâm hại người được bảo vệ.
6. Thay đổi tung tích, lai lịch, đặc điểm nhân thân, nhân dạng của người được bảo vệ.
7. Các biện pháp bảo vệ khác”
.
Các biện pháp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều này được áp dụng trong bất cứ trường hợp nào mà cơ quan có trách nhiệm bảo vệ xét thấy cần thiết; riêng biện pháp quy định tại khoản 6 Điều này phải có sự đồng ý của người được bảo vệ hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Cơ quan có trách nhiệm bảo vệ bao gồm: Cơ quan có trách nhiệm bảo vệ là Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân. Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.
Việc bố trí lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người được bảo vệ; quan hệ phối hợp giữa cơ quan có trách nhiệm bảo vệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Thông tư quy định về việc những người bị hại, người làm chứng được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản được thể hiện qua các quyền chủ yếu: được cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, vụ án hình sự giải thích về quyền được bảo vệ, được yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình khi có căn cứ về việc đã hoặc sẽ bị xâm hại. Yêu cầu phải được thể hiện bằng văn bản. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể yêu cầu trực tiếp bằng lời nói hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, nhưng sau đó phải được thể hiện bằng văn bản; được biết trước về các biện pháp bảo vệ và có quyền đề nghị thay đổi, bổ sung biện pháp bảo vệ nếu có căn cứ thực tế cho thấy biện pháp bảo vệ trước đó không đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của họ; được đền bù trong trường hợp bị thiệt hại về tài sản; được trợ cấp trong trường hợp bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên bên cạnh các quyền được thực hiện thì những người được bảo vệ này còn phải thực hiện những nghĩa vụ của mình: Chấp hành nghiêm chỉnh những yêu cầu của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ về đi lại, ăn ở, sinh hoạt, làm việc, học tập, giao tiếp, thăm gặp và các hoạt động khác; không được tiết lộ thông tin về nơi ở, nơi làm việc, học tập, sự thay đổi nhân dạng hoặc các biện pháp bảo vệ khác cho người khác biết, kể cả thân nhân khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ; thông tin kịp thời những vụ việc, tình huống bất thường xảy ra có nghi vấn hoặc có liên quan đến hoạt động bảo vệ của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ; trong mọi trường hợp nếu người được bảo vệ không chấp hành các nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 của Điều này mà bị xâm hại thì phải tự chịu trách nhiệm về tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình.

1.Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bị hại, người làm chứng

Việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng được thực hiện theo nguyên tắc cơ quan và người tiến hành tố tụng phải đảm bảo cho người bị hại, người làm chứng thực hiện các quyền của mình được quy định cụ thể tại Điều 51và Điều 55 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo Điều 51 thì người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ có các quyền: Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu; được thông báo về kết quả điều tra; đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của Bộ luật này; đề nghị mức bồi thường và các biện pháp bảo đảm bồi thường; tham gia phiên toà; trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; kháng cáo bản án, quyết định của Toà án về phần bồi thường cũng như về hình phạt đối với bị cáo.Trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại quy định tại Điều 105 của Bộ luật này thì người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày lời buộc tội tại phiên toà. Người bị hại phải có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án; nếu từ chối khai báo mà không có lý do chính đáng thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 308 của Bộ luật hình sự.

Điều 55 quy định về quyền của người làm chứng: Yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng; khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về quyền của người bị hại và quyền của người làm chứng có điểm giống nhau là người bị hại và người làm chứng đều có hai nhóm quyền: nhóm quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản; và nhóm quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cũng như được cơ quan triệu tập thanh toán các chi phí đi lại và các chi phí khác theo quy định của pháp luật. Còn điểm khác biệt giữa quyền của người bị hại và quyền của người làm chứng chính là việc xuất phát từ lợi ích của họ trong việc giải quyết vụ án hình sự. Theo đó một trong những nhiệm vụ của việc giải quyết vụ án hình sự là giả quyết được bồi thường thiệt hại của người bị hại do hành vi phạm tội gây ra. Điều bày thể hiện cho quy định việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự phải được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến giải quyết vụ án hình sự thì có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Chính vì vậy người làm chứng tham gia tố tụng hình sự chỉ nhằm mục đích để làm rõ những tình tiết của vụ án, còn người bị hại tham gia tố tụng hình sự bên cạnh việc làm rõ các tình tiết của vụ án thì còn nhằm để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Việc cung cấp chứng cứ là nghĩa vụ của người làm chứng, nhưng đối với người bị hại thì vừa là quyền mà vừa là nghĩa vụ.

Quy định về trách nhiệm của các cơ quan và người tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng
Trách nhiệm của các cơ quan và người tiến hành tố tụng trong việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng được thể hiện theo hai cách thức chính: Cơ quan điều tra thực hiện việc bảo vệ khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án, Viện kiểm sát đang giải quyết vụ án hình sự; Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện Kiểm sát thực hiện tùy thuộc vào việc vụ án đang thuộc giai đoạn điều tra, truy tố hay xét xử theo nguyên tắc mọi hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải được tiến hành theo quy định của BLTTHS.

Việc cơ quan điều tra thực hiện bảo vệ xét khi cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án, Viện kiểm sát được thực hiện cho việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng quy định tại Điều 7 Bộ luật tố tụng hình sự. Quy định này được thể hiện rõ tại Điều 11 Thông tư Liên tịch số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và  người thân thích của họ trong tố tụng hình sự: Các cơ quan tiến hành tố tụng trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nếu nhận được đề nghị bảo vệ của người được bảo vệ và nhận thấy có căn cứ về việc đã hoặc sẽ bị xâm hại của tội phạm đối với người được bảo vệ có trách nhiệm áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ. Các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ bao gồm: Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân;Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. Theo đó điều 7 Thông tư quy định cụ thể: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra trong Công an nhân dân có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát quân sự, Tòa án quân sự cùng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát quân sự Trung ương.Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự Trung ương nếu xét thấy cần áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý giải quyết, điều tra thì báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương có văn bản đề nghị với cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra hình sự, cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Việc thực hiện bảo vệ của các cơ quan, người tiến hành tố tụng phải được thực hiện theo những thủ tục trình tự pháp luật quy định.

Về việc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thực hiện bảo vệ tùy thuộc vào việc vụ án đang thuộc giai đoạn điều tra, truy tố hay xét xửlà trong trường hợp bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng theo quy định tại Điều 51 và 55 Bộ luật tố tụng hình sự. Theo đó Điều 10 BLTTHS thể hiện rõ: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản mà BLTTHS quy định khi các cơ quan, người tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ vủa mình. Nếu như có sự vi phạm về nguyên tắc này thì cơ quan, người tiến hành tố tụng phải thực hiện việc khắc phục. Cụ thể cơ quan tiến hành tố tụng sau sẽ thực hiện khắc phục sai lầm của cơ quan tiến hành tố tụng trước đó hoặc người đứng đầu cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hính sự như: nếu Cơ quan điều tra sai lầm thì Viện kiểm sát khắc phục, nếu Viện kiểm sát sai thì Tòa án sẽ khắc phục. Ví dụ như ở giai đoạn điều tra thì việc thu thập chứng cứ không chỉ thuộc về trách nhiệm Cơ quan điều tra, nghĩa là nếu như Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ của người bị hại, người làm chứng thì Viện kiểm sát có thể triệu tập và lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng; tại phiên tòa theo yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc người tham gia tố tụng thì Tòa án có thể triệu tập người làm chứng để cung cấp chứng cứ. Bên cạnh đó Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra thực hiện một hoặc một số hoạt động tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng hình sự giai đoạn sau như Viện kiểm sát, Tòa án cấp sơ thẩm trả lại hồ sơ điều tra bổ sung, Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm hủy bản án phúc thẩm và điều tra lại, xét xử lại hoặc đình chỉ vụ án theo như các quy định tại các Điều 113, 114, 168, 179, 250, 273, 287 của Bộ luật tô tụng hình sự.

1.Một số hạn chế, bất cập trong việc quy định và bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, từ đó đưa ra một số kiến nghị

Việc thực hiện bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng theo quy định tại Điều 7 và Thông tư số 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và  người thân thích của họ trong tố tụng hình sự nhìn chung đã có những cơ chế thực hiện hữu hiệu. Tuy nhiên việc bảo vệ quyền của người bị hại, người làm chứng theo quy định tại Điều 51, Điều 55 còn tồn tại một số bất cập sau đây:

Thứ nhất, việc làm rõ tư cách của người tham gia tố tụng chưa được làm rõ. Một khi tư cách tố tụng của người làm chứng và người bị hại chưa được làm rõ thì họ mới có thể xác định được những quyền của mình có hay thực hiện các nghĩa vụ tố tụng của mình. Tư cách của người tham gia tố tụng lần đầu đươc ghi trong “Giấy triệu tập” hoặc “Biên bản lấy lời khai”, tuy nhiên vẫn chưa thể hiện rõ nhằm giúp người làm chứng, người bị hại xác định đúng tư cách của mình mà cần phải đưa ra một quyết định công nhận cụ thể hơn.

Thứ hai, việc thực hiện lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại còn tồn tại những bất cập như việc lựa chọn địa điểm lấy lới khai hay cách thức lấy lời khai. Địa điểm lấy lời khai thường do Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên lựa chọn và thường là trụ sở làm việc của Cơ quan điều tra và người bị hại, người làm chứng được nhận “giấy triệu tập” đến để lấy lời khai. Như vậy việc chọn địa điểm hay cách thức triệu tập người làm chứng, người bị hại đến lấy lời khai đã tạo ra tâm lý áp đặt đối với người bị lấy lời khai. Bên cạnh đó cách thức lấy lời khai còn có nhiều vấn đề tiêu cực như việp éo cung, mớm cung hoặc viết sẵn biên bản lấy lời khai rồi bắt người khai ký. Và thậm chí còn có những trường hợp người tham gia tố tụng tố cáo Điều tra viên dung nhục hình như họ lại không có căn cứ để chứng minh. Bởi vì tại Cơ quan điều tra họ không có quyền ghi lại nững chứng cứ như chụp hình hay nhờ người chứng kiến việc bị mớm cung, ép cung, dung nhục hình mà chỉ có nghĩa vụ khai báo của Điều tra viên. Vì vậy việc lựa chọn địa điểm lấy lời khai và cách thức lấy lời khai có ảnh hưởng rất lớn đến việc người bị hại, người làm chứng khai báo.

Thứ ba, hiện nay đội ngũ những người bảo vệ quyền lợi của đương sự tham gia lấy lời khai của người bị hại còn bị hạn chế về số lượng. Tính đến tháng 9/2014 thì cả nước mới chỉ có 11.285 Luật sư tham gia hành nghề, trong khi đó số vụ án sơ thẩm các loại mà Tòa án giải quyết lên tới 300.000 vụ/năm. Bên cạnh đó tâm lý của không ít những Điều tra viên là không muốn có sự có mặt của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự khi hỏi cung của bị can, lấy lời khai. Chính vì vậy tình trạng gây khó khăn cho sự có mặt của người bảo vệ quyền lợi cho đương sự khi lấy lời khai vẫn còn tồn tại và chưa được khắc phục triệt để.

Thứ tư, theo quy định tại Điều 65 BLTTHS thì chỉ có Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án mới có quyền thu thập chứng cứ bằng cách triệu tập “những người biết về vụ án để hỏi và nghe họ trình bày về những vấn đề có liên quan đến vụ án”. Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 55 BLTTHS lại quy định “những người biết được những tình tiết liên quan đến vụ án” đều có thể được triệu tập đến làm chứng. Vậy “những người biết về vụ án” và “những người biết được những tình tiết liên quan đến vụ án” sẽ được hiểu có ý nghĩa giống nhau? Bên cạnh đó tại điểm b khoản 2 Điều 64 BLTTHS lại quy định “chứng cứ được xác định bằng lời khai của người làm chứng, người bị hại”. Xét thấy khoản 1 Điều 55 và điểm b khoản 2 Điều 64 không logic với nhau có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng trong việc giải quyết vụ án hình sự.

Thứ năm, quy định về việc thanh toán các chi phí đi lại và những chi phí khác cho người bị hại và người làm chứng còn tồn tại nhiều bất cập. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì người bị hại được bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Mức bồi thường thiệt hại do người bị hại và bị cáo hoặc người phải bồi thường thay người phạm tội tự thỏa thuận hoặc được quyết định trong bản án. Còn đồi với người làm chứng sẽ được thanh toán các khoản tiền sau đây: tiền lương hoặc thù lao; chi phí đi lại; chi phí lưu trú; các khoản chi phí khác là chi phí liên quan trực tiếp cho công việc làm chứng được căn cứ theo thực tế phái sinh của từng trường hợp cụ thể trên cơ sở có đủ hợp đồng và hóa đơn, chứng cứ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trên thực tế còn có nhiều trường hợp người tiến hành tố tụng đã không thực hiện việc thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ các khoản tiền nêu trên cho người làm chứng.

Từ những hạn chế và bất cập nêu trên cần đưa ra một số giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, cần sửa đổi BLTTHS quy định về việc công nhận tư cách tố tụng của người làm chứng, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác. Chỉ khi người bị hại, người làm chứng nhận được quyết định của cơ quan hoặc người tiến hành tố tụng xác định rõ tư cách tố tụng thì người bị hại, người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác mới được thực hiện các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ tố tụng của mình.

Thứ hai, trong quá trình tiến hành tố tụng thì người có thẩm quyền phải thực hiện giải thích cho người bị hại và người làm chứng về quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự và tài sản theo quy định tại Điều 7 BLTTHS chứ không riêng về các quyền quy định theo Điều 51 và Điều 55 BLTTHS. 

Thứ ba, cần thay đổi việc lựa chọn địa điểm lấy lời khai của người bị hại và người làm chứng. Có thể thực hiện việc lấy lời khai người bị hại và người làm chứng tại những nơi như Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an phường, Cơ quan điều tra; Trại giam, Trại tạm giam… và bên cạnh đó có thể chọn địa điểm là tại chính gia đình của người bị hại hay người làm chứng để họ có thể đảm bảo được việc khai báo của mình có việc áp đặt.

Thứ tư, cần đầy mạnh nâng cao cả số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư nước ta. Cần có những quy định cụ thể hơn trong việc đảm bảo luật sư có thể tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi của đương sự khi hỏi cung bị can, lấy lời khai.

Thứ năm, các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử cần phải được thực hiện kiểm sát một cách sát sao; đặc biệt là công tác kiểm tra giám đốc của Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới nhằm đảm bảo thực hiện nguyên tắc mọi hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự và người tham gia tố tụng phải được tiến hành theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

� Xem: Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, Điều 7.


� Xem: Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 của Bộ Công an, BỘ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe,tài sản, của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự, Điều 3.


� Xem: Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/12/2013 của Bộ Công an, BỘ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe,tài sản, của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự, Điều 6.





